
THỨ BUỔI TIẾT 9A1 9A2 9A3 9A4 9A5 9A6 9A7 9A8

1 SHTT-SHCN SHTT-SHCN SHTT-SHCN SHTT-SHCN SHTT-SHCN SHTT-SHCN SHTT-SHCN SHTT-SHCN

2 A - Kỳ T - Phong V - Y.Loan TH - Sơn V - Tuyêt (V) V - Thúy A - P.Dung A - Tuyên(A)

3 TH - T.Tiên T - Phong TH - L.Thủy V - Tuyêt (V) TH - Trinh(Si) A - Kỳ T - Hạnh (T) A - Tuyên(A)

4 V - Thúy TH - T.Tiên A - P.Dung A - Kỳ A - Tuyên(A) T - Phong T - Hạnh (T) V - Y.Loan

1 V - Thúy V - H.Ninh A - P.Dung V - Tuyêt (V) T - Phong A - Kỳ T - Hạnh (T) V - Y.Loan

2 A - Kỳ V - H.Ninh V - Y.Loan V - Tuyêt (V) T - Phong V - Thúy T - Hạnh (T) A - Tuyên(A)
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4

Trường THCS Bàn Cờ

Năm học 2022 - 2023

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 9
Thực hiện từ ngày 04 tháng 5 năm 2023
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THỨ BUỔI TIẾT 9A1 9A2 9A3 9A4 9A5 9A6 9A7 9A8

Trường THCS Bàn Cờ

Năm học 2022 - 2023

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 9
Thực hiện từ ngày 04 tháng 5 năm 2023

1 TH - Sơn TH - Tuyêt T - Hạnh (T) T - Hải A - Tuyên(A) TH - Huy A - P.Dung TH - Trinh(Si)

2 TH - Hùng T - Phong T - Hạnh (T) T - Hải V - Tuyêt (V) TH - Tuyêt TH - Trinh(Si) A - Tuyên(A)

3 T - Hạnh (T) TH - Hằng V - Y.Loan A - Kỳ V - Tuyêt (V) T - Phong TH - Huy A - Tuyên(A)

4 T - Hạnh (T) A - Tuyên(A) TH - Tuyêt A - Kỳ T - Phong TH - Hằng V - H.Ninh V - Y.Loan

1 V - Thúy T - Phong T - Hạnh (T) T - Hải TH - Tuyêt A - Kỳ A - P.Dung TH - Sơn

2 T - Hạnh (T) V - H.Ninh A - P.Dung TH - Huy T - Phong A - Kỳ TH - Tuyêt A - Tuyên(A)
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THỨ BUỔI TIẾT 9A1 9A2 9A3 9A4 9A5 9A6 9A7 9A8

Trường THCS Bàn Cờ

Năm học 2022 - 2023

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 9
Thực hiện từ ngày 04 tháng 5 năm 2023

1 A - Kỳ T - Phong V - Y.Loan T - Hải TH - Huy V - Thúy V - H.Ninh T - Linh

2 A - Kỳ T - Phong V - Y.Loan T - Hải V - Tuyêt (V) V - Thúy T - Hạnh (T) T - Linh

3 V - Thúy TH - V.Thủy T - Hạnh (T) A - Kỳ V - Tuyêt (V) T - Phong V - H.Ninh A - Tuyên(A)

4 V - Thúy A - Tuyên(A) T - Hạnh (T) A - Kỳ T - Phong TH - V.Thủy V - H.Ninh V - Y.Loan

1 T - Hạnh (T) V - H.Ninh V - Y.Loan T - Hải T - Phong V - Thúy A - P.Dung TH - T.Tiên

2 T - Hạnh (T) T - Phong V - Y.Loan T - Hải TH - T.Tiên V - Thúy V - H.Ninh T - Linh
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THỨ BUỔI TIẾT 9A1 9A2 9A3 9A4 9A5 9A6 9A7 9A8

Trường THCS Bàn Cờ

Năm học 2022 - 2023

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 9
Thực hiện từ ngày 04 tháng 5 năm 2023

1 TH - Trinh(Si) V - H.Ninh T - Hạnh (T) TH - T.Tiên V - Tuyêt (V) T - Phong A - P.Dung T - Linh

2 V - Thúy V - H.Ninh T - Hạnh (T) TH - Trinh(Si) A - Tuyên(A) TH - T.Tiên TH - Sơn T - Linh

3 T - Hạnh (T) A - Tuyên(A) A - P.Dung V - Tuyêt (V) T - Phong A - Kỳ V - H.Ninh V - Y.Loan

4 T - Hạnh (T) A - Tuyên(A) TH - T.Tiên V - Tuyêt (V) T - Phong V - Thúy V - H.Ninh V - Y.Loan

1 V - Thúy A - Tuyên(A) TH - Trinh(Si) TH - Tuyêt V - Tuyêt (V) A - Kỳ A - P.Dung T - Linh

2 V - Thúy TH - Huy TH - V.Thủy T - Hải A - Tuyên(A) A - Kỳ A - P.Dung TH - Tuyêt
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THỨ BUỔI TIẾT 9A1 9A2 9A3 9A4 9A5 9A6 9A7 9A8

Trường THCS Bàn Cờ

Năm học 2022 - 2023

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 9
Thực hiện từ ngày 04 tháng 5 năm 2023

1 A - Kỳ V - H.Ninh T - Hạnh (T) V - Tuyêt (V) A - Tuyên(A) V - Thúy TH - T.Tiên V - Y.Loan

2 A - Kỳ T - Phong A - P.Dung V - Tuyêt (V) TH - Sơn V - Thúy V - H.Ninh V - Y.Loan

3 T - Hạnh (T) A - Tuyên(A) V - Y.Loan A - Kỳ V - Tuyêt (V) T - Phong V - H.Ninh T - Linh

4 V - Thúy A - Tuyên(A) V - Y.Loan A - Kỳ V - Tuyêt (V) T - Phong T - Hạnh (T) TH - L.Thủy

1 A - Kỳ V - H.Ninh A - P.Dung V - Tuyêt (V) A - Tuyên(A) T - Phong T - Hạnh (T) V - Y.Loan

2 TH - Huy V - H.Ninh A - P.Dung V - Tuyêt (V) A - Tuyên(A) T - Phong T - Hạnh (T) T - Linh
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